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NHÂN DANH 

 U                               Ệ      

              N  UYỆ  T              U   

-                                          : 

          -     t         t  :  Bà Dươ   Thị Mậ . 

        t            : 

1. Ông Gi p H  Tĩ h; 

2. Bà  ùi Thị Lu ế . 

-                 : Bà N u ễ  Hồ   N ọc Tú - Thư ký T       h       

hu ệ  T  t  h    h Thuậ   

-                                  uy                  u            

         : Ông Đi h Xu   Hiếu -  i   s t vi    

N     7 th    7  ă  2 2   t i H4 trườ   T       hân dân hu ệ  T, t  h 

   h Thuậ    t    sơ th   công khai v     h  h s  th   ý s : 12/2020/TLST-HS 

      3 th    6  ă  2 2 , the  Qu ết đị h đư  v     r    t    s : 

13/2020/QĐXXST-HS ngày 26 tháng 6  ă  2020 đ i v i  ị c  : 

P  m  ứ   , sinh  ă  2   , t i t  h    h Thuậ ; nơi cư trú: thôn 1, xã V, 

hu ệ  Đ  t  h    h Thuậ ; n h    hiệp: Làm nông; tr  h đ  học v  :  2/12; dân 

t c: kinh; gi i tính: nam; tôn giáo: không; qu c tịch: Việt Nam; con ông Ph   Vă  

H1, sinh  ă   977 và    Ph   Thị H2  si h  ă   981; bị cáo    c   đầu tr     i  

đ  h; vợ c  : chư  có; ti   s : khô  ; ti     : Ngày 04/4/2019 Ph   Đức H bị 

Tòa án nhân dân huyệ  Đ, t nh Bình Thuận x  ph t 06 tháng tù giam v  t i “Tr m 

cắp tài s  ” t i b n án s  12/2019/HSST. 

Ph   Đức H bị bắt từ ngày 26/3/2020, bị t m giữ, t m giam t i nhà T m giữ 

Công an huyện T ch  đến nay. Có mặt t i Tòa.  

*  ị    :  

1/ Ph   Thị H3  si h  ă :  988; trú t i: thôn 1, xã G, hu ệ  T  t  h Bình 

Thuậ   (vắ    ặt đơ   i    t    vắ    ặt) 

2/ L  Vă  T  si h  ă :  962; trú t i: thôn 1, xã G, hu ệ  T  t  h    h 

Thuậ   (vắ    ặt đơ   i    t    vắ    ặt) 

3/ N u ễ  Thị N ọc A  si h  ă :  975; trú t i: thôn 1, xã G, hu ệ  T  t  h 

   h Thuậ   (vắ    ặt đơ   i    t    vắ    ặt) 
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4/ Trị h Thị L  si h  ă :  957; trú t i: thôn 1, xã G, hu ệ  T  t  h    h 

Thuậ   (vắ    ặt đơ   i    t    vắ    ặt) 

* N  ờ     quyề  lợ      ĩ  vụ l    qu  :  

1/ Phan Khánh H4  si h  ă :  988; trú t i: Thôn 4, xã V, huyệ  Đ, t nh 

Bình Thuận. (vắng mặt) 

2/ Đỗ Vă  T2  si h  ă :  995; trú t i: Thôn 4, xã V, huyệ  Đ, t nh Bình 

Thuận. (vắng mặt) 

3/ Bùi Trung S  si h  ă :  999; trú t i: thôn 4, xã V, huyệ  Đ, t nh Bình 

Thuận. (vắng mặt) 

4/ Đỗ Vă  C  si h  ă :  979; trú t i: thôn 6, xã V, huyệ  Đ, t nh Bình 

Thuận. (vắng mặt) 

* N  ờ    ứ     ế : Ph   Th  h T  si h  ă :  99 ; trú t i: thôn 1, xã G, 

hu ệ  T  t  h    h Thuậ   (vắng mặt) 

      U    Ụ   : 

Theo các tài  iệu có tr    hồ sơ v     v   iễ   iế  t i phi   t      i  u   v  

   được tó  tắt  hư s u: 

Vào kh     23  iờ ngày 25/3/2020  s u khi       c v i  h u  Ph   Đức H 

đi u khi    e  ô-tô  i   ki   s  t  84B1-077.55 củ     h chở Phan Khánh H4; 

Đỗ Vă  T2 đi u khi    e  ô-tô chở Bùi Trung S, t t c  ch   từ xã V v  hư    xã 

G, hu ệ  T đ  tr   chó         ti   ti u   i. Trư c khi đi c   hó  đã th     h t 

v i  h u tr   đườ   đi  ếu ph t hiệ  chó sẽ th     chó, chờ ch  chó ă     chết sẽ 

 hặt chó  ỏ v        T chở S ch   trư c th     v   ắt chó trư c. Khi H đi u khi   

xe đế    ã       T   xã G thì T2 chu  n 01 c   chó đã chết s     e củ  H. Lúc 

này H và H4 ch   trư c đ   ỏ    chó v   hặt chó  ị  í h     ỏ v      ;  ằ   c ch 

thức  hư vậ  H và H4 tr m thêm được  6 c   chó th  đầ          c   4   ười đi 

v    h         iờ      26/3/2 2   khi đế   ầ  khu v c chợ G th   ị   ười     

chặ  đườ   nên H, H4, T2, S  ỏ ch    T2 và S ch   v  hư    L c T  h, H và H4 

ch   hư    Su i  iết  tr   đườ    ỏ ch   H vứt     đ    chó  u    đườ    Đế  

đ    đườ   có   rie chắ  khu v c xã Su i  iết th  H  ị  ắt  H4 ch   th  t  Cô   

an xã G thu  iữ   t s  t    vật  ồ      e  ô-tô  i   ki   s  t 84  -077.55; 01 

   thu ;    c   k  ;  2 cu    ă   ke  đe ; 2  vi   đ   hỏ;    khó ;    túi   ch 

  u đe ;        t i, bên trong có   c  7 c   chó củ  c c chủ sở hữu: Ph   Thị 

H3; L  Vă  T; N u ễ  Thị N ọc A; Trị h Thị L, cùng trú thôn 1, Gia Huynh và 

củ    t s    ười     khác tr   đị      xã G. 

T i     Kết  uậ  đị h  i  t i s   s  06/KL-HĐĐG ngày 27/3/2 2  củ  H i 

đồ   đị h  i  tr    t  t    h  h s  hu ệ  T kết  uậ :  7 c   chó ( 4 con chó cái, 

 3 c   chó đ c) có tổ   kh i  ượ   94 5 k  trị  i  4  94     đồ  . 

T i     c   tr    s  12/CT-VKSND-TL ngày 01/6/2020 củ  Việ  ki   s t 

nhân dân hu ệ  T  t  h    h Thuậ  tru  t   ị c   Ph   Đức H  v  t i: “Tr   cắp 
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t i s  " the  kho   1 Đi u  73     uật h  h s   ă  2015 (s   đổi,  ổ su    ă  

2017). 

T i phi   t    Đ i  iệ  Việ  ki   s t hu ệ  T vẫ   iữ   u    qu ết đị h 

tru  t  đ i v i  ị cáo Ph   Đức H  hư   i  u   c   tr     khẳ   đị h     c   

tr       Việ  ki   s t tru  t   ị c      h    t    có că  cứ  đú     ười  đú   t i  

 Đ    hị H i đồ     t    tu        ị c   Ph   Đức H ph   t i “Tr   cắp 

t i s  "  

Áp     : kh      Đi u  73; đi   s kh      Đi u 5 ; đi   h kh      Đi u 

52     uật h  h s   ă  2015 (s   đổi,  ổ su    ă  2017). 

X  ph t  ị c   Ph   Đức H   ức    từ  5 ( ười  ă )  tháng  đế   8 ( ười 

tám) tháng tù.  

- V  tr ch  hiệ      s : D   hữ     ười  ị h i đ u khô   có   u cầu     

khô   đ    hị H i đồ     t     e    t   

- V  vật chứ   v    : Đ i v i        t i chứ   7 c   chó đã chết Cơ qu   

C  h s t đi u tr  Cô      hu ệ  T đã tiế  h  h ti u hủ  vào ngày 27/3/2020. 

Đ    hị tịch thu ti u hủ  đ i v i       thu ;    c   k  ;  2 cu    ă   ke  

đe ; 2  vi   đ   hỏ;    khó ;    túi   ch   u đe     c c cô   c  s       v   việc 

ph   t i   

 Đ    hị tịch thu su   cô   quỹ Nh   ư c đ i v i phươ   tiệ  ph   t i là 

xe môtô  i   ki   s  t 84  -077.55    t i s   thu c sở hữu củ  Ph   Đức H. 

* T i phi   t    ị c   Ph   Đức H thừ   hậ  t       h  h vi ph   t i  và 

khô   có ý kiế  tr  h  uậ . Trong  ời  ói s u cù     ị c   xin H i đồ     t    

 e    t  i    hẹ h  h ph t  

* Nhữ    ị h i vắ    ặt t i phi   t    hư   đ u có đơ   i   i    hẹ h  h 

ph t ch   ị c    

      Ị       TÒA ÁN:  

Tr   cơ sở   i  u   v      că  cứ v   c c t i  iệu tr    hồ sơ v     đã được 

tr  h t    t i phi   t    H i đồ     t     hậ  đị h  hư s u: 

[1] V  t  t   : V  h  h vi  qu ết đị h t  t    củ  Cơ qu   đi u tr  Cô      

hu ệ  T  Đi u tr  vi  ; Việ  ki   s t  h       hu ệ  T   i   s t viên trong quá 

tr  h đi u tr   tru  t  đã th c hiệ  đú   v  th   qu     tr  h t   thủ t c qu  đị h 

củ      uật t  t    h  h s   Qu  tr  h đi u tr  v  t i phi   t     ị c   v   ị h i 

khô   có   ười     có ý kiế  h ặc khiếu   i v  h  h vi  qu ết đị h củ  Cơ qu   

tiế  h  h t  t       ười tiế  h  h t  t     D  đó  c c h  h vi  qu ết đị h t  t    

củ  Cơ qu   tiế  h  h t  t       ười tiế  h  h t  t    đã th c hiệ  đ u hợp ph p  

T i phi   t    t t c   hữ     ười  ị h i vắ    ặt đ u có đơ   i    t    

vắ    ặt;  hữ     ười có qu     ợi    hĩ  v   i   qu   vắ    ặt  hư   đã có  ời 
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kh i t i cơ qu   đi u tr ; că  cứ Đi u 292 củ      uật t  t    h  h s   H i đồ   

  t    vẫ  tiế  h  h   t     

[2] V    c đị h h  h vi ph   t i:  

T i t     ị c   Ph   Đức H thừ   hậ  h  h vi ph   t i đú    hư C   tr    

Việ  ki   s t  h       hu ệ  T đã tru  t   X t th    ời kh i     củ   ị c   h    

t    phù hợp v i c c  ời kh i củ   ị c   t i cơ qu   đi u tr   phù hợp v i c c t i 

 iệu  chứ   cứ kh c được thu thập v  ph     h tr    hồ sơ v      đã được th   tr  

t i phi   t    có đủ că  cứ đ  kết  uậ : V   kh     23  iờ 3  phút      25/3/2 2   

t i thô  1, xã G, hu ệ  T  t  h    h Thuậ    ị c   Ph   Đức H cù     t s  đồ   

 ọ  đã có h  h vi      út th     chó đ      chết v   ắt tr   tổ   c     7 c   chó 

củ   hữ     ười chủ sở hữu    bà Ph   Thị H3, ông L  Vă  T, bà N u ễ  Thị 

N ọc A, bà Trị h Thị L v    t s    ười     kh c tr   đị      xã G  S u khi tr   

chó   ị c   v    t s  đồ    ọ   ị   ười     ph t hiệ  v  đuổi  ắt  Tu   hi    

công an xã G v    ười     ch   ắt được  ị c   Ph   Đức H  c   c c đ i tượ   

kh c tr   th  t chư   ắt được   

T i     kết  uậ  đị h  i  t i s   s  06/KL-HĐĐG ngày 27/3/2 2  củ  H i 

đồ   đị h  i  tr    t  t    h  h s  hu ệ  T kết  uậ :  7 c   chó ( 4 c   chó c i  

 3 c   chó đ c) có tổ   kh i  ượ      94 5 k  trị  i  4  94     đồ    

Như vậ   hành vi nêu trên củ   ị c   đã đủ  ếu t  c u th  h t i “Tr   cắp 

t i s  ” the  qu  đị h kh      Đi u  73     uật h  h s   ă  2  5 (s   đổi   ổ 

su    ă  2  7)  

[3] V  tí h ch t   ức đ    u  hi   củ  h  h vi ph   t i:  

H i đồ     t     hậ  th    bị c   Ph   Đức H      ười có đầ  đủ  ă     c 

tr ch  hiệ  h  h s   v i tuổi đời c   r t trẻ  hư    ị c   không chă     học h  h  

    đ    ch   chí h đ  trở th  h cô       t t  có ích ch  xã h i    v i     tí h 

 ười  iế    ch   ỳ     đ      ị c   đã  ợi      s  sơ hở tr    qu    ý t i s   củ  

  ười kh c đ  th c hiệ  việc tr   cắp t i s     hằ    c đích tiêu xài cá nhân. 

Mặt khác, cũ     t th    ị c   có qu  tr  h  h   th   khô   t t: N    4/4/2  9   ị 

cáo  ị T       h       hu ệ  Đ  t  h    h Thuậ     ph t 06 tháng tù v  t i 

“Tr   cắp t i s  ”; ch p h  h      h  h ph t       3/  /2  9 trở v  đị  phươ   

khô   được       u th   ị c     i tiếp t c ph   t i  Đi u đó th  hiệ   ị c   có th i 

đ  c i thườ   pháp  uật      th    ị c   chư  t  tu  ưỡ   rè   u ệ  đ  trở th  h 

người cô       s    có ích cho xã h i    vẫ  ch   ỳ     đ     s  v   c   đườ   

ph   t i  D  đó khi qu ết đị h h  h ph t cầ  ph i  p      đ i v i  ị c     t  ức 

h  h ph t thật   hi   khắc the  qu  đị h củ  ph p  uật h  h s   cầ  c ch     ị c   

khỏi đời s     ã h i   t thời  i   đủ   i đ  c i t     i     c đ i v i  ị c   v  

ph      ừ  t i ph   chung.  

 [4] V  t  h tiết tă    ặ     i    hẹ tr ch  hiệ  h  h s :  

- Đố  vớ  tì   t ết tă g  ặ g tr       ệ   ì   sự:  ị c   Ph   Đức H từ   

 ị T       h       hu ệ  Đ  t  h    h Thuậ     ph t  6 th    tù  i   v  t i 
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“Tr   cắp t i s  ” (t i        s   2/2  9/HSST       4/4/2  9)   ị c     i ch p 

hành án xong vào ngày 13/11/2019 (the  Qu ết đị h ch p         s  766/GCN 

ngày 13/11/2019 củ  Tr i Gi   Hu   hi  )  h  h vi     củ   ị c   chư  được 

 ó     tích  hư   đế       25/3/2 2    ị c   tiếp t c có h  h vi tr   cắp t i s   

     ầ  ph   t i     củ   ị c    ị  p      t  h tiết “t i ph  ” the  kh      Đi u 

52     uật h  h s   ă  2  5 (s   đổi   ổ su    ă  2  7)  

- Đố  vớ  tì   t ết g ả    ẹ tr       ệ   ì   sự: T i Cơ qu   đi u tr  v  t i 

phiên tòa,  ị cáo đã ă  h i c i  kh i     th  h kh  ;  hữ     ười  ị h i đ u có đơ  

 i   e    t  i    hẹ h  h ph t ch   ị c   nên  ị c   được hưở   c c t  h tiết 

 i    hẹ tr ch  hiệ  h  h s  qu  đị h t i đi   s kh    1  kh    2 Đi u 5     

 uật h  h s   ă  2  5 (s   đổi   ổ su    ă  2  7).  

 Đ i v i h  h vi củ  c c đ i tượ   Phan Khánh H4, Đỗ Vă  T2, Bùi Trung S 

đã cù   v i Ph   Đức H tr   cắp chó v   đ   25/3/2 2   hiệ  cơ qu   C  h s t 

đi u tr  Cô      hu ệ  T chư   ắt v      rõ được h  h vi củ  c c đ i tượ       

nên Cơ qu   C  h s t đi u tr  Cô      hu ệ  T ra qu ết đị h t ch v  án đ  tiếp 

t c đi u tr  v  khởi t   ằ     t v     kh c    

[5] V      ý vật chứ  :  

- Đ i v i  7 c   chó đã chết  hiệ  cơ qu   C  h s t đi u tr  Cô      hu ệ  

T đã tiế  h  h ti u hủ  (t i  i       ti u hủ  t    vật thu  iữ      27/3/2 2 ) theo 

qu  đị h ph p  uật     HĐXX khô    e    t; 

- Đ i v i       thu ;    c   k  ;  2 cu    ă   ke  đe ; 2  vi   đ   hỏ;    

khó ;    túi   ch   u đe   đ      c c vật          ị c   v  c c đ i tượ   kh c s  

         cô   c  ph   t i  hiệ  c c vật     khô   có  i  trị s           cầ  tịch 

thu ti u hủ     phù hợp v i  kh      Đi u 47     uật h  h s  v  c c đi      c 

kh      đi u   6     uật t  t    h  h s    

- Đ i v i xe mô-tô  i   ki m soát 84B1-077.55    t i s   thu c sở hữu củ  

Ph   Đức H,  ù       phươ   tiệ  ph   t i     tiế  h  h tịch thu su   cô   quỹ 

Nh   ư c    phù hợp v i kh      Đi u 47     uật h  h s  v  đi     kh      đi u 

  6     uật t  t    h  h s   

 [6] V  tr ch  hiệ      s : Nhữ     ười  ị h i    Ph   Thị H3, ông Lê 

Vă  T, bà N u ễ  Thị N ọc A và bà Trị h Thị L đ u khô   có   u cầu  ồi thườ   

nên H i đồ     t    khô    e    t  i i qu ết.  

[7] V     phí:  ị c   Ph   Đức H ph i chịu    phí h  h s  sơ th   theo 

qu  đị h t i kh    2 Đi u  36     uật t  t    h  h s  v  đi     kh      Đi u 23 

N hị qu ết s  326/2  6/U TVQH 4      3 / 2/2  6 củ  Uỷ     thườ   v  

qu c h i qu  đị h v   ức thu   iễ    i    thu    p  qu    ý v  s          phí v  

 ệ phí T        

Vì các lẽ tr  , 

QUYẾ   Ị   
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 Că  cứ v  : kh      Đi u  73     uật h  h s   ă  2  5 (s   đổi   ổ su   

 ă  2  7). 

 Tu      :  ị c   Ph   Đức H ph   t i: “Tr   cắp t i s  ”  

 Că  cứ v  : đi   s kh       kh    2 Đi u 5 ; đi   h kh      Đi u 52; 

kh      Đi u  73     uật h  h s   ă  2  5 (s   đổi   ổ su    ă  2  7). 

 X  ph t:  ị c   Ph   Đức H  2 ( ười h i) tháng tù. Thời h   tù được tí h 

từ       ị  ắt t    iữ (     26/3/2 2 )  

* V      ý vật chứ  :  Că  cứ v   Đi   a kh      Đi u 47     uật h  h s  

 ă  2015 (s   đổi  ổ su    ă  2  7); Đi    , c kh    2 Đi u   6     uật t  t    

h  h s   ă  2  5  

- Tịch thu ti u hủ :       thu ;    c   k  ;  2 cu    ă   ke  đe ; 2  vi   

đ   hỏ;    khó ;    túi   ch   u đe ; 

 - Tịch thu su   cô   quỹ Nh   ư c     e  ô-tô  i   ki   soát 84B1-

077.55. 

(C c vật chứ   tr   hiệ  đ    được thu  iữ t i Chi c c thi h  h        s  

hu ệ  T  the   i        i    hậ  vật chứ          /6/2 2   iữ  Cơ qu   C  h 

s t đi u tr  Cô      hu ệ  T v  Chi c c thi h  h        s  hu ệ  T). 

* V     phí: Că  cứ v   kh    2 Đi u  35 v  kh    2 Đi u  36     uật t  

t    h  h s  2015; N hị qu ết s  326/2  6/U TVQH 4      3 / 2/2  6 củ  Ủ  

    thườ   v  Qu c H4 qu  đị h v   ức thu   iễ    i    thu    p  qu    ý v  s  

        phí v   ệ phí T   án. 

 u c  ị c   Ph   Đức H ph i   p 200.000 đồ      phí h  h s  sơ th   

su   N    s ch  h   ư c   

* V  qu    kh    c  : Că  cứ v   Đi u 33  v  Đi u 333     uật t  t    

h  h s  2  5  

  ị c   có  ặt t i phi   t   có qu    kh    c          tr    h    5  gà  k  

từ      tu       sơ th m (07/7/2020). 

 ị h i;   ười có qu     ợi    hĩ  v   i   qu   vắ    ặt t i phi   t   qu    

kh    c          tr    h    5      k  từ       hậ  được        h ặc        

được  i    ết the  qu  đị h củ  ph p  uật  

Trườ   hợp        được thi h  h the  qu  đị h t i Đi u 2 Luật thi h  h    

    s  đã được s   đổi   ổ su   th    ười được thi h  h        s     ười ph i thi 

h  h        s  có qu    thỏ  thuậ  thi h  h    h ặc  ị cưỡ   chế thi h  h    t i 

c c Đi u 6  7  7   7  v  9 Luật thi h  h        s  đã được s   đổi   ổ su  ; Thời 

hiệu thi h  h    được th c hiệ  the  qu  đị h t i Đi u 3  Luật thi h  h        s  

đã được s   đổi   ổ su    
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(Đã  i i thích qu    kh    c  ) 

N       : TM. H4  Ồ    É   Ử SƠ   Ẩ  
- TAND t  h    h Thuậ ;   Ẩ  P    –      Ọ  P  Ê      
- V SND t  h    h Thuậ ;  
- Sở tư ph p t  h    h Thuậ ;  
- VKSND hu ệ  T;  
- THADS hu ệ  T;   
- Công an hu ệ  T;  ươ g   ị     
- Nhữ     ười th    i  t  t   ;  
- U ND đị  phươ    ơi  C cư trú;  
- Lưu HS – Lưu T        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


